
NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG
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BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 1
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5.54.06.78.0CÐ TH 17A26/10/1999BảoNgô Tường03061710041

5.46.03.79.0CÐ TH 17A18/01/1999CươngNguyễn Tấn03061710102

4.23.05.07.0CÐ TH 17A14/03/1999DuyNguyễn Nhật03061710143

5.15.04.77.0CÐ TH 17A13/11/1999DuyNguyễn Thanh03061710154

6.25.07.38.0CÐ TH 17A05/02/1999DươngVũ Đình Nam03061710185

5.44.06.39.0CÐ TH 17A4/1/1999ĐạtHồ Tiến03061710206

3.92.05.76.0CÐ TH 17A18/8/1999ĐôngPhùng Hiểu03061710237

6.66.07.08.0CÐ TH 17A16/02/1999HảiMai Thanh03061710258

5.35.05.08.0CÐ TH 17A10/03/1999HiềnNguyễn Thanh03061710289

5.45.05.09.0CÐ TH 17A9/9/1999HiếuTrần Đình030617102910

5.35.04.79.0CÐ TH 17A28/4/1999HoàNgNguyễN Vĩ030617103011

0.00.04.79.0CÐ TH 17A28/11/1999HuyLê Anh030617103212

5.15.04.77.0CÐ TH 17A30/01/1999HuyTrần Gia030617103413

5.35.05.37.0CÐ TH 17A21/07/1999HưngTrần Quốc030617103514

7.38.06.38.0CÐ TH 17A28/10/1999KhoaNguyễn Phùng Bảo030617104015

6.17.05.06.0CÐ TH 17A02/10/1999KỳPhan Chu030617104316

5.35.04.79.0CÐ TH 17A22/11/1998LâmĐỗ Trần Bảo030617104517

5.35.04.79.0CÐ TH 17A20/11/1999LongNguyễn Phi030617104618

5.04.05.39.0CÐ TH 17A07/08/1999LongNguyễn Thành030617104719

5.35.05.08.0CÐ TH 17A31/07/1999LộcPhan Trà Hưởng Đức030617104920

5.45.05.09.0CÐ TH 17A29/03/1999MinhNguyễn Nhật030617105221

5.55.05.39.0CÐ TH 17A29/10/1998NghĩaNguyễn Đức030617105422

5.55.05.39.0CÐ TH 17A15/7/1999NhựtLê Minh030617105923

5.04.05.39.0CÐ TH 17A3/5/1999NinhVõ Nhật030617106024

7.79.05.79.0CÐ TH 17A11/01/1999PhongTrần Hoài030617106325

6.87.06.09.0CÐ TH 17A3/8/1999PhúcNguyễn Hoàng030617106526

5.35.05.08.0CÐ TH 17A25/11/1999PhươngNguyễn Minh030617106727

5.45.05.38.0CÐ TH 17A18/11/1999SaoNguyễn Ngọc030617107028

5.14.05.78.0CÐ TH 17A22/8/1999TàiDiệp Thế030617107229

6.47.05.09.0CÐ TH 17A22/08/1999TâmHuỳnh Ngọc030617107330

6.57.05.39.0CÐ TH 17A20/02/1999TânNguyễn Huỳnh Phi030617107531

5.85.06.09.0CÐ TH 17A24/09/1999ThànhĐặng Minh030617107732

6.87.06.09.0CÐ TH 17A16/01/1999ThạnhMạc Đình030617107933

5.45.05.09.0CÐ TH 17A17/09/1999TrânNguyễn Ngô Huyền030617108534

6.66.06.79.0CÐ TH 17A08/03/1999TrọngNguyễn Huỳnh Quý030617108635
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5.24.06.08.0CÐ TH 17A05/04/1999TrungNguyễn Chí030617108736

4.23.05.07.0CÐ TH 17A10/04/1999TrungNguyễn Hoàng030617108837

5.44.06.39.0CÐ TH 17A02/04/1998TrúcNguyễn Văn030617109038

4.53.05.77.0CÐ TH 17A04/01/1999TrườngNguyễn Văn030617109239

4.33.05.08.0CÐ TH 17A5/2/1999TyPhạm Công030617109540

5.86.05.37.0CÐ TH 17A29/03/1999ViệtDương Quốc030617109641

5.35.04.79.0CÐ TH 17A20/08/1999VinhLương Đình Khánh030617109842

5.35.04.79.0CÐ TH 17A30/10/1999VinhNguyễn Đức Hoàng030617109943

5.45.05.09.0CÐ TH 17A30/05/1999VĩNguyễn Tuấn030617110044

6.26.05.79.0CÐ TH 17A22/08/1999VũCao Lương Chấn030617110345

5.65.05.78.0CÐ TH 17A28/08/1999VươngVõ Văn030617110646

5.17.02.08.0CÐ TH 17B15/12/1998HuyNguyễn Chính030616117847

5.24.05.79.0CÐ TH 17B26/09/1999AnhNguyễn Đặng Hoàng030617110748

7.49.05.38.0CÐ TH 17B08/07/1999AnhNguyễn Thành030617110849

5.35.05.08.0CÐ TH 17B23/05/1999ÂnPhạm Thiên030617110950

5.35.05.08.0CÐ TH 17B28/10/1999BảoLai Dương Phúc030617111051

0.00.04.77.0CÐ TH 17B15/08/1998BìnhHồng Kế Thanh030617111252

6.36.06.09.0CÐ TH 17B12/08/1999CườngPhạm Quốc030617111753

6.47.05.09.0CÐ TH 17B20/08/1999CườngTrần Minh030617111854

6.26.05.79.0CÐ TH 17B8/2/1999CườngTrần Văn030617111955

5.45.05.38.0CÐ TH 17B08/07/1999DuyHàng Tấn030617112056

5.55.05.39.0CÐ TH 17B01/10/1999DuyLê Đình Bảo030617112157

5.35.05.37.0CÐ TH 17B05/11/1999DũngHoàng Văn030617112358

6.05.07.07.0CÐ TH 17B01/05/1999ĐạiĐỗ Xuân030617112459

5.04.05.39.0CÐ TH 17B23/11/1999ĐượcThái Thành030617112760

5.45.05.38.0CÐ TH 17B24/06/1999ĐứcTrần Huỳnh030617112961

6.87.06.09.0CÐ TH 17B6/10/1997HàoTrương Vĩ030617113162

5.35.05.37.0CÐ TH 17B02/01/1999HằngTrần Thị Thanh030617113363

3.72.05.07.0CÐ TH 17B06/01/1999HiếuNguyễn Đức030617113464

6.56.07.07.0CÐ TH 17B03/09/1999HoàngTrần Hữu030617113665

5.96.05.09.0CÐ TH 17B07/10/1999HoàngVỏ Minh030617113766

5.35.05.08.0CÐ TH 17B12/04/1999HọcHuỳnh Hữu030617113867

0.00.05.07.0CÐ TH 17B26/07/1999HuyLê Gia030617113968

4.23.04.78.0CÐ TH 17B05/08/1999HuyNguyễn Đức030617114069

6.47.05.09.0CÐ TH 17B21/02/1998HuyNguyễn Thái Nhật030617114170

4.13.05.06.0CÐ TH 17B04/10/1998KhanhHà Nguyễn Duy030617114771

4.43.05.09.0CÐ TH 17B16/12/1999KhánhHuỳnh Quốc030617114872

5.96.05.38.0CÐ TH 17B31/05/1999KiệtPhan Sơn030617115373

6.98.05.09.0CÐ TH 17B16/1/1999KiệtVõ Văn030617115474

4.13.05.06.0CÐ TH 17B17/11/1999LâmChâu Nhựt030617115575

6.36.06.76.0CÐ TH 17B12/01/1999LâmMai Gia030617115676
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5.64.06.79.0CÐ TH 17B01/02/1999LâmNguyễn Văn030617115777

4.93.06.39.0CÐ TH 17B29/12/1999LậpNguyễn Trung030617115878

5.55.05.39.0CÐ TH 17B15/2/1999LiếnLê Hồng030617115979

5.65.06.07.0CÐ TH 17B14/10/1999LongNguyễn Văn030617116080

5.25.04.78.0CÐ TH 17B09/04/1999LộcPhan Tài030617116281

4.03.05.05.0CÐ TH 17B25/01/1999LựcNguyễn Tuấn030617116482

6.26.05.79.0CÐ TH 17B22/09/1999MạnhVũ Đức030617116583

5.13.07.08.0CÐ TH 17B23/08/1998NghĩaHồ Trọng030617116784

0.00.06.07.0CÐ TH 17B18/11/1999NgọcNguyễn Phạm Thái030617116885

5.65.06.07.0CÐ TH 17B10/07/1999NgọcVõ Thanh030617116986

5.75.06.08.0CÐ TH 17B02/08/1999NhânVõ Đình Trọng030617117187

5.13.07.08.0CÐ TH 17B17/05/1999NhậtTrần Hữu030617117288

5.85.06.38.0CÐ TH 17B02/08/1999NhựtTrần Minh030617117489

5.24.06.08.0CÐ TH 17B05/07/1999PhátNguyễn Tấn030617117590

5.56.05.05.0CÐ TH 17B13/11/1999PhongTrịnh Bá030617117791

5.25.04.78.0CÐ TH 17B10/01/1999PhúcĐặng Hoàng030617117892

4.33.05.37.0CÐ TH 17B13/10/1999PhươngNgô Thế Nam030617118093

6.27.05.07.0CÐ TH 17B22/08/1999QuangPhùng Minh030617118194

5.45.05.09.0CÐ TH 17B09/10/1999QuânVăn Thuận030617118295

6.66.06.79.0CÐ TH 17B25/12/1999QuíTrương Minh030617118396

5.15.05.06.0CÐ TH 17B09/10/1998SơnLê Ngọc030617118497

5.45.05.09.0CÐ TH 17B09/08/1999SơnPhạm Vũ Dương030617118698

5.04.05.39.0CÐ TH 17B2/1/1999TàiLương Huỳnh Phát030617118999

5.55.05.39.0CÐ TH 17B26/04/1999TàiVương Tú0306171190100

5.76.05.07.0CÐ TH 17B13/01/1999ThanhNguyễn Duy0306171196101

6.78.04.78.0CÐ TH 17B02/09/1999ThắngLê Hồng0306171197102

6.16.06.07.0CÐ TH 17B15/03/1999ThắngNguyễn Đức0306171198103

5.45.05.38.0CÐ TH 17B27/11/1999ThọHoàng Văn0306171202104

6.06.05.39.0CÐ TH 17B02/12/1999TrườngLê Hồng Lâm0306171206105

5.35.05.08.0CÐ TH 17B15/01/1999TuấnHà Minh0306171207106

5.34.06.09.0CÐ TH 17B28/05/1999TuấnNguyễn Hoàng Anh0306171209107

7.07.06.78.0CÐ TH 17B17/07/1999TuấnPhạm Nguyễn0306171211108

6.15.07.08.0CÐ TH 17C27/09/1999AnLê Văn0306171216109

5.55.05.39.0CÐ TH 17C30/07/1999AnNguyễn Tấn0306171217110

5.14.05.78.0CÐ TH 17C27/04/1999AnhNguyễn Dương Tuấn0306171218111

5.35.04.79.0CÐ TH 17C06/01/1999BảoTrần Cao Quốc0306171219112

5.55.05.39.0CÐ TH 17C18/05/1999BềnLê Văn0306171220113

6.55.08.08.0CÐ TH 17C08/08/1999BìnhNguyễn Thanh0306171221114

5.45.05.09.0CÐ TH 17C09/06/1999CảnhNguyễn Đức0306171223115

6.57.05.39.0CÐ TH 17C14/02/1999ChươngNguyễn Đặng Hoàng0306171224116

5.15.04.77.0CÐ TH 17C23/06/1999CôngNguyễn Thành0306171225117
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0.00.04.79.0CÐ TH 17C26/05/1999DanhBồ Công0306171226118

5.35.05.37.0CÐ TH 17C4/11/1999DuyLý Phương0306171229119

5.45.05.09.0CÐ TH 17C09/08/1999DuyNguyễn Minh0306171230120

5.45.05.09.0CÐ TH 17C09/02/1999ĐạiPhạm Thanh Bảo0306171232121

5.45.05.09.0CÐ TH 17C01/04/1998EmĐỗ Thái0306171236122

6.55.08.08.0CÐ TH 17C27/10/1999HiếnNguyễn Thành Minh0306171241123

0.00.06.08.0CÐ TH 17C7/3/1999HiếuNgô Trọng0306171244124

5.13.06.79.0CÐ TH 17C3/8/1999HiếuNguyễn Minh0306171245125

5.64.06.79.0CÐ TH 17C03/05/1999HoàNgTrầN ViệT0306171246126

0.00.04.78.0CÐ TH 17C01/01/1997Huâng0306171247127

6.67.05.78.0CÐ TH 17C04/04/1998HuỳnhNguyễn Danh0306171250128

4.73.05.79.0CÐ TH 17C18/09/1999KhangĐặng Ngọc0306171253129

5.14.05.78.0CÐ TH 17C28/01/1999KhangNguyễn Tấn Vĩnh0306171254130

6.06.05.39.0CÐ TH 17C23/09/1999KhangPhạm Lâm Minh0306171255131

5.45.05.09.0CÐ TH 17C02/12/1999KhiêmVõ Tiến0306171257132

0.00.04.07.0CÐ TH 17C07/06/1999KhoaLê Minh0306171259133

5.96.05.38.0CÐ TH 17C17/01/1999KiệnLữ Gia0306171262134

0.00.05.09.0CÐ TH 17C28/10/1999LamNguyễn Nhật0306171263135

2.04.00.00.0CÐ TH 17C5/6/1999LongNguyễn Văn0306171266136

5.04.05.39.0CÐ TH 17C15/08/1999LộcNguyễn Thuận0306171268137

7.38.06.38.0CÐ TH 17C19/06/1999MinhTrần Tuấn0306171270138

3.83.04.07.0CÐ TH 17C06/03/1999NghĩaNguyễn Hữu0306171275139

5.44.06.39.0CÐ TH 17C28/11/1999NhânNguyễn Hữu0306171276140

5.45.05.09.0CÐ TH 17C08/11/1999NhiTriệu Hồ Yến0306171277141

5.15.04.77.0CÐ TH 17C30/10/1999PhongTrịnh Đức0306171281142

5.24.05.79.0CÐ TH 17C05/09/1999QuânPhạm Hoàng0306171282143

5.64.06.79.0CÐ TH 17C09/09/1999ThảoBùi Trung0306171294144

6.05.06.78.0CÐ TH 17C08/05/1999ThảoTrần Huỳnh Thạch0306171295145

4.73.05.79.0CÐ TH 17C13/9/1999ThêmĐỗ Văn0306171297146

5.75.05.79.0CÐ TH 17C15/03/1999ThiNguyễn Minh0306171298147

5.75.05.79.0CÐ TH 17C1/10/1999ThiệnLê Văn0306171301148

5.35.04.79.0CÐ TH 17C01/01/1999ThịnhLê Dương Hưng0306171302149

5.24.05.79.0CÐ TH 17C24/08/1999ThoạiNguyễn Huyền0306171304150

6.98.05.09.0CÐ TH 17C1/11/1999ThọNguyễn Văn0306171305151

5.95.06.39.0CÐ TH 17C14/07/1999TrangVũ Thị0306171311152

5.04.05.39.0CÐ TH 17C09/02/1999TuấnNguyễn Võ Minh0306171312153

5.55.05.39.0CÐ TH 17C08/08/1999TúTrần Tuấn0306171313154

5.85.06.09.0CÐ TH 17C30/10/1998UyTrầN NgọC0306171314155

5.64.06.79.0CÐ TH 17C06/05/1999UyênNguyễn Kiều Diễm0306171315156

5.65.05.78.0CÐ TH 17C20/08/1999VũNguyễn Tấn0306171320157

5.96.05.09.0CÐ TH 17D07/11/1999AnhLê Đức0306171324158
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5.85.06.38.0CÐ TH 17D28/10/1999CườngBùi Huy0306171330159

5.55.05.77.0CÐ TH 17D23/11/1999DuyPhạm Thanh0306171333160

6.46.06.77.0CÐ TH 17D08/12/1999DũngNguyễn Huy0306171335161

5.76.04.78.0CÐ TH 17D17/06/1999ĐiềnHồng Phước0306171338162

5.45.05.09.0CÐ TH 17D27/11/1999HậuNguyễn Công0306171341163

6.57.05.77.0CÐ TH 17D10/04/1999HiềnPhạm Thị Thu0306171342164

5.65.05.78.0CÐ TH 17D15/06/1999HòaNguyễn Thái0306171346165

6.26.06.37.0CÐ TH 17D05/02/1999HuấnTrương Gia0306171348166

6.37.05.37.0CÐ TH 17D20/06/1999HuyNguyễn Trịnh Đức0306171353167

6.86.07.010.0CÐ TH 17D23/07/1999HùngVõ Hoàng Phi0306171355168

5.35.04.79.0CÐ TH 17D11/9/1999HưngTừ Đình0306171356169

6.06.05.39.0CÐ TH 17D24/02/1999HyPhạm Vịnh0306171357170

6.47.05.09.0CÐ TH 17D28/11/1998MinhHồ Thanh0306171368171

5.86.05.08.0CÐ TH 17D07/12/1998NhânNguyễn Trọng0306171374172

5.55.05.39.0CÐ TH 17D30/09/1998NhânVõ Thiện0306171375173

7.39.04.79.0CÐ TH 17D14/06/1999PhátHuỳnh Tiến0306171376174

5.86.05.08.0CÐ TH 17D16/04/1999PhươngĐặng Vi Duy0306171382175

5.75.06.08.0CÐ TH 17D23/02/1999SangNguyễn Phước0306171384176

6.97.06.39.0CÐ TH 17D06/02/1998TânPhạm Minh0306171392177

5.96.05.09.0CÐ TH 17D01/10/1999ThànhNguyễn Trung0306171394178

4.23.05.36.0CÐ TH 17D01/02/1999TháiTrần Quốc0306171397179

4.23.05.07.0CÐ TH 17D25/07/1999ThắngLê Minh0306171401180

6.77.06.08.0CÐ TH 17D01/06/1999ThắngLê Quốc0306171402181

6.46.06.39.0CÐ TH 17D02/10/1999ThịnhTrần Phú0306171407182

7.99.06.39.0CÐ TH 17D28/02/1999ThịnhTrần Văn0306171408183

5.45.05.09.0CÐ TH 17D21/09/1998TrungDương Đình0306171416184

6.25.07.38.0CÐ TH 17D17/05/1999TrúcTrần Thị Thanh0306171419185

5.45.05.09.0CÐ TH 17D23/12/1999TrườngPhan Xuân0306171420186

5.75.05.79.0CÐ TH 17D02/04/1997TuấnLê0306171421187

5.96.05.09.0CÐ TH 17D20/08/1999TúLê Nguyễn Việt0306171424188

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

KHOA/BỘ MÔN Ngày 15 tháng 03 năm 2018
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